
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ - CĐSL    Sơn La, ngày       tháng       năm 2026  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận vào danh sách và cấp mã số học sinh cho khối trung cấp K63 

trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2026 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2026 của trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường Cao đẳng 

Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-CĐSL ngày 17/02/2025 của trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế công tác HSSV; 

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ- HĐTS ngày 16/3/2026 của Hội đồng tuyển 

sinh, Trường Cao đẳng  Sơn La về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận 

danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Trung cấp (đợt 1), năm 2026; 

Căn cứ Báo cáo số 61/BC-TC-HSSV ngày 30/3/2026 của phòng Tổ chức 

cán bộ - Công tác HSSV về việc Báo cáo thống kê số lượng học sinh trung cấp 

K63 (đợt 1) và ký cam kết học tập tại trường Cao đẳng Sơn La, năm 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác HSSV. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách và cấp mã số học sinh cho khối trung cấp 

K63 trúng tuyển nhập học đợt 01, năm 2026 cho 34 học sinh (có bảng tổng hợp 

và danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các học sinh có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng Quy 

chế đào tạo, Quy chế công tác HSSV; Nội quy, Quy định nội trú, ngoại trú; các 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Cao đẳng Sơn La trong quá 

trình học tập tại nhà trường.  

Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc nhà trường, giáo 

viên chủ nhiệm và học sinh có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3 (Thực hiện);  
- Lưu: VT, TC-HSSV.  
  
  
  
 Nguyễn Xuân Thắng 



BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG  LỚP  TRUNG CẤP K63  TRÚNG 

TUYỂN ĐỢT 1, NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSL ngày       /       /2026  

của Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Lớp Địa điểm mở lớp 
Số 

lượngHS 

1 TC Lâm sinh K63A1 - BY Trung tâm GDTX Bắc Yên 17 

2 TC Lâm sinh K63A2 - BY Trung tâm GDTX Bắc Yên 17 

Tổng  02   34 



  

Danh sách và cấp mã số trung cấp K63 trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2026 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐSL ngày        /       /2026 của Trường Cao đẳng Sơn La) 

 
TT Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Tỉnh 

1 Giàng Nhè Di 13/06/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Háng Đồng Tà Xùa Sơn La 

2 Hờ Thị Sâu 01/10/2003 Nữ Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Pá Hốc Hang Chú Sơn La 

3 Thào A Hùng 20/02/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Hua Noong Hua Nhàn Sơn La 

4 Hạng A Súa 01/01/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Làng Sang Háng Đồng Sơn La 

5 Lù A Cang 27/01/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Hua Noong Hua Nhàn Sơn La 

6 Giàng Vàng Kỷ 20/06/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Háng Đồng Háng Đồng Sơn La 

7 Thào Thị Thương 20/08/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Chống Tra Háng Đồng Sơn La 

8 Mùa Siêu Say 06/11/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Háng Đồng C Tà Xùa Sơn La 

9 Mùa A Lồng 05/10/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Sáng Háng Đồng Sơn La 

10 Lừ Hải Đăng 30/05/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A1 - BY Chẹn Mường Khoa Sơn La 

11 Lò Hồng Thái 07/12/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A1 - BY Chim Thượng Chim Vàn Sơn La 

12 Phàng A Chống 05/08/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Suối Quốc Song Pe Sơn La 

13 Lò Minh Tạo 25/09/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A1 - BY Suối Tù Chim Vàn Sơn La 

14 Thào Páo Dê 16/02/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Làng Chếu Tà Xùa Sơn La 

15 Lò Anh Hào 14/01/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A1 - BY Cang Hợp Phiêng Ban Sơn La 

16 Vì Văn Diễn 27/07/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A1 - BY Pắc Ngà Pắc Ngà Sơn La 

17 Mùa A Vàng Su 30/11/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A1 - BY Trông Tàu Xím Vàng Sơn La 

18 Thào A Kênh 27/03/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Phiêng Ban Phiêng Ban Sơn La 

19 Thào A Chảng 15/05/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Chống Tra Háng Đồng Sơn La 

20 Vàng A Sia 30/08/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Khúm Khia Hua Nhàn Sơn La 



21 Mùa A Phua 13/04/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Trò A Tà Xùa Sơn La 

22 Hạng A Say 26/09/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Làng Sáng Háng Đồng Sơn La 

23 Mùa A Bàng 10/03/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Pu Nhi Phiêng Ban Sơn La 

24 Hạng Giàng Chua 17/12/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Suối Păng Tà Xùa Sơn La 

25 Thào A Sang 16/10/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Háng Đồng Háng Đồng Sơn La 

26 Mùa A Thào 18/11/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Mới TT Bắc Yên Sơn La 

27 Mùa A Vàng 19/01/2009 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Pu Nhi Phiêng Ban Sơn La 

28 Lừ Ngọc Anh 08/01/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A2 - BY Khoa Mường Khoa Sơn La 

29 Đinh Bình Yên 22/02/2010 Nam Mường TC Lâm sinh K63A2 - BY Nà Nòn Chiềng Sại Sơn La 

30 Lừ Đức Anh 01/10/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A2 - BY Chang Mường Khoa Sơn La 

31 Hoàng Khánh Thu 30/01/2009 Nam Thái TC Lâm sinh K63A2 - BY Tân Ban Phiêng Ban Sơn La 

32 Sồng A Su 19/02/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Háng Đồng Tà Xùa Sơn La 

33 Hoàng Đức An 25/01/2010 Nam Thái TC Lâm sinh K63A2 - BY Cao Đa 1 Phiêng Ban Sơn La 

34 Sồng Thế Minh 10/01/2010 Nam Mông TC Lâm sinh K63A2 - BY Cao Đa 1 Phiêng Ban Sơn La 

 

Tổng số: 34 học sinh 
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